
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị đăng ký

1 Mai Hoàng Ngân Nữ '17/12/1991 '151855428 '12/07/2006 Công an Thái Bình Tổ 26, phường Quang Trung, 
thành phố Thái Bình THANH XUÂN

2 Dương Lê Hồng Giang Nữ '10/08/1992 '122086111 '09/03/2010 Bắc Giang SN 29 Trần Cảo THANH XUÂN

3 Lê Thị Quỳnh Giao Nữ '05/10/1993 '012956559 '10/04/2007 Hà Nội
số 10 ngách 155/162, đường 
Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà 
Nội

THANH XUÂN

4 Lương Minh Thư Nữ '04/10/1992 '163186337 '28/04/2015 Nam Định Số 30 Đường Bệnh Viện- TT 
Cổ Lễ, Trực Ninh, Nam Định THANH XUÂN

5 Nguyễn Ngọc Uyên Nữ '30/12/1992 '142538055 '03/10/2007 Hải Dương Thôn An Điền, Cộng Hòa, Nam 
Sách, Hải Dương THANH XUÂN

6 Trần Thị Minh Nữ '26/04/1993 '034193000676 '15/01/2015 Công an Thái Bình Hồng An, Hưng Hà, Thái Bình THANH XUÂN

7 Đoàn Khánh Đông Nam '16/08/1991 '183881731 '23/08/2008 Công an Hà Tĩnh Trung Lương, Hồng Lĩnh, Hà 
Tĩnh THANH XUÂN

8 Phan Thị Tường Oanh Nữ '10/02/1992 '163202645 '13/01/2010 Nam Định
nhà 21 A- Đường Hữu Nghị - 
Thị Trấn Cổ Lễ - Trực Ninh - 
Nam Định

THANH XUÂN

9 Chu Thị Hà Nữ '21/01/1990 '091104577 '31/07/2010 Thái Nguyên Tổ 2, Phường Gia Sàng, TP 
Thái Nguyên THANH XUÂN

10 Đỗ Thị Thanh Nhàn Nữ '04/08/1992 '151911041 '12/04/2007 Thái Bình Kim Sơn, Kim Trung, Hưng 
Hà, Thái Bình THANH XUÂN

11 Nguyễn Thị Định Nữ '10/12/1992 '187182457 '17/11/2009 CA Nghệ An Quang Sơn, Đô Lương, Nghệ 
An THANH XUÂN

12 Vũ Hương Nữ '17/01/1992 '163209916 '16/05/2012 Công an Nam Định Khu A, Thị Trấn Lâm, Ý Yên, 
Nam Định THANH XUÂN

13 Lê Thùy Linh Nữ '21/11/1987 '172633377 '09/03/2012 Công an Thanh Hóa
SN 11, ngách 12, ngõ 108 Bùi 
Xương Trạch, Khương Đình, 
Thanh Xuân, Hà Nội

THANH XUÂN

14 Vũ Văn Bảo Nam '10/05/1992 '142671941 '29/10/2008 Công an tỉnh Hải 
Dương

xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm 
Giàng, tỉnh Hải Dương THANH XUÂN

15 Nguyễn Thùy Dương Nữ '29/05/1991 '012812409 '05/07/2005 Hà Nội 18, ngõ 67, Hoàng Hoa Thám THANH XUÂN

16 Trần Thu Trang Nữ '20/10/1992 '145572396 '08/08/2009 CA Hưng Yên Nhuế Dương, Khoái Châu, 
Hưng Yên THANH XUÂN

17 Ngô Mai Trang Nữ '15/11/1989 '070840170 '22/08/2007 Tuyên Quang
Xóm 8, Xã Tràng Đà, Thành 
phố Tuyên Quang, Tuyên 
Quang

THANH XUÂN

18 Trần Thị Lan Phương Nữ '06/10/1986 '164239260 '07/08/2007 Ninh Bình
Số 267 Hải Thượng Lãn Ông, 
Phường Nam Thành, TP Ninh 
Bình, tỉnh Ninh Bình

THANH XUÂN

19 Phạm Thị Duyên Nữ '22/07/1993 '113575766 '07/03/2016 Hoà Bình Tổ 16, phường Tân Hoà, thành 
phố Hoà Bình, Hoà Bình THANH XUÂN

20 Nguyễn Thị Huệ Linh Nữ '04/09/1992 '001192000690 '07/05/2014
Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú và 
DLQG về Dân cư

Lưu Phái, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, 
Hà Nội THANH XUÂN

21 Trần Thị Tiểu Phương Nữ '01/10/1989 '194321688 '17/04/2004 Quảng Bình Số 20, ngách 1/62/46, Bùi 
Xương Trạch, P. Khương Đình THANH XUÂN

22 Trần Thu Trang Nữ '13/12/1992 '001192002683 '10/02/2015
Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

130 ngõ Thổ Quan, quận Đống 
Đa, Hà Nội THANH XUÂN
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